
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHO A Tư TƯỞNG HÒ CHÍ MINH
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ĐÈ CƯƠNG CHI TIÉT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần bằng tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Tên học phần bằng tiếng Anh: Ho Chi Minh Ideology 

Mã học phần: TH01001

Loại môn học: Khoa học Mác-Lênin thuộc khối kiến thức đại cương 

Số tín chỉ: 2 tín chỉ (trong đó 1,5 tín chỉ lý thuyết, 0,25 tín chỉ thực hành, 0,25 

tín chỉ tự học).

Số tiết học: 52,5 tiết: 22,5 tiết lý thuyết; 7,5 tiết thực hành; 22.5 tiết tự học (quy 

đổi tiết tự học 7.5 tiết).

Số tiết học cá nhân: 47.5 tiết (trải nghiệm thực tế, nghiên cứu, dự kiểm tra, đánh

giá...)

Loại học phần: Bắt buộc

Nơi tiến hành môn học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thời gian học: Học kỳ 3

Môn học tiên quyết: TM01001

Các yêu cầu khác đối với học phần: Không

Bộ môn/Khoa phụ trách: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

Văn phòng khoa: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Người phụ trách: PGS,TS. Doãn Thị Chín

Điện thoại, 0974163599; Email: doanthichin68@gmail.com

Các giảng viên tham gia giảng dạy (nếu có)

1. TS. Lê Đình Năm, số điện thoại: 0988757289;

Email: namhvbcttl977@gmail.com

2. PGS,TS. Trần Thị Minh Tuyết, số điện thoại: 0913538837;

Email: tuyetminh 1612@gmail.com

3. TS. Lê Thị Thảo, số điện thoại: 0984898964;

Email: lethaohvbctt@gmail.com

4. TS. Vũ Quang Ánh, số điện thoại: 0904619685;
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Email: vuquanganh201 l@gmail.com

5. TS. Nguyễn Thị Minh Thùy, số điện thoại: 0968039069;

Email: nguyenminhthuv 1181 @gmaỉl.com

6. TS. Lê Thị Thúy Bình, số điện thoại: 0964258228;

Email: thuybinhbctt25@gmail.com

7. ThS. Nguyễn Thị Mai Lan, số điện thoại: 0914193646;

Email: mailantthcm@gmail.com

2. Mục tiêu của học phần

2.1. Mục tiêu chung

Sau khi kết thúc học phần sinh viên hiểu đuợc những kiến thức cơ bản về cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tư tuởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản về hệ 

thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng qua các giai đoạn cách mạng. Có kỹ năng 

phân tích, vận dụng các quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh và đánh giá sự kiện chính 

trị-xã hội theo hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó giúp sinh viên nhận thức sâu 

sắc được vai trò, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với những thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới hiện nay.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- về kiến thức: Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về khái niệm, 

nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải 

phóng dân tộc, kháng chiến chống Pháp, Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

-  về kỹ năng: Hình thành cho sinh viên khả năng tư duy độc lập, phân tích, 

đánh giá, vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn đời sống, học tập và công tác.

-  về mức tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên được nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu 

nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, với 

chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức được vai trò, giá trị, tài sản 

tinh thần vô giá của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc ta; thấy được trách 

nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện để góp phần vào xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc.
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3. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs: Course learning outcomes)

STT Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) Phưong pháp 

dạy - học

Hình thức 

KTĐG

CLOl Phân tích các sự kiện về cuộc đời, sự 

nghiệp của Hồ Chí Minh qua các tác 

phẩm, lời nói, hành động thực tiễn của 

Nguời và các nguồn tư liệu khác

Giảng lý thuyết; 

Thảo luận; Hỏi 

đáp;

Làm việc nhóm; 

Nghiên cứu tài 

liệu; Ghi chép; 

Đặt câu hỏi phản 

biện; Tự học...

Viết; Tiểu 

luận; Vấn 

đáp...

CL02 Phân tích được tư tưởng Hồ Chí Minh 

về: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 

về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà 

nước của nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân; về đại đoàn kết, văn hoá, con 

người, đạo đức.

Giảng lý thuyết; 

Thảo luận; Hỏi 

đáp;

Làm việc nhóm; 

Nghiên cứu tài 

liệu; Ghi chép; 

Đặt câu hỏi phản 

biện; Tự học...

Viết; Tiểu 

luận; Vấn 

đáp...

CL03 Vận dụng được hệ thống tư tưởng Hồ 

Chí Minh về các vấn đề: Độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Nhà nước của nhân 

dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại 

đoàn kết, văn hoá, con người, đạo 

đức.... trong học tập và thực tiễn.

Giảng lý thuyết; 

Thảo luận; Hỏi 

đáp;

Làm việc nhóm; 

Nghiên cứu tài 

liệu; Ghi chép; 

Đặt câu hỏi phản 

biện; Tự học...

Viết; Tiểu 

luận; Vấn 

đáp...

CL04 Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm 

việc nhóm về các vấn đề về tư tưởng Hồ 

Chí Minh; Có thái độ tích cực, chủ 

động, có trách nhiệm và trung thực; Có 

kỹ năng phân tích, phản biện các vấn đề

Giảng lý thuyết; 

Thảo luận; Hỏi 

đáp;

Làm việc nhóm; 

Nghiên cứu tài

Viết; Tiểu 

luận; Vấn 

đáp...
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chính trị - xã hội theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh...

liệu; Ghi chép; 

Đặt câu hỏi phản 

biện; Tự học...

CL05 Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên 

định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hô Chí Minh, yêu nước, trung 

thành với mục tiêu, lí tưởng của Đảng; 

Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, trách 

nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm, 

với xã hội...

Giảng lý thuyết; 

Thảo luận; Hỏi 

đáp;

Làm việc nhóm; 

Nghiên cứu tài 

liệu; Ghi chép; 

Đặt câu hỏi phản 

biện; Tự học

Viết; Tiểu 

luận; Vấn 

đáp...

4. Nội dung học phần và lịch trình giảng dạy

TT r r <  ATuân Nội dung

Số tiết

Tự

học

CĐR

học

phần

(CLOs)

Lý thuyết Thực hành

Trực

tiếp

Trực

tuyến

Tại

phòng

lý
thuyết

Tại

phòng

thực

hành

Thực 

địa/ 

trực 

tuyến

1

1

Chương 1. Khái niệm, 

đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu và ý 

nghĩa học tập môn tư 

tưởng Hồ Chí Minh

3 CLOl

CL04,

CL05

1.1. Khái niệm tư 

tưởng Hồ Chí Minh

1

1.2. Đối tượng nghiên 

cứu của môn học tư 

tưởng Hồ Chí Minh

1

1.3. Phương pháp 

nghiên cứu

1 1
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1.4. Ý nghĩa của việc 

học tập môn học tư 

tưởng Hồ Chí Minh

1 2

Chương 2. Cơ sở, quá 

trình hình thành và 

phát triển tư tưởng Hồ 

Chí Minh

3 CL01

CL04,

CL05

2.1. Cơ sở hình thành 

tư tưởng Hồ Chí Minh

1 1

2

2

2.2. Quá trình hình 

thành và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh

1 1

2.3. Giá trị tư tưởng 

Hồ Chí Minh

1 1

Chương 3. Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về độc 

lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội

1 3 CL02;

CL03

CL04,

CL05

3.1. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về độc lập dân

tộc

1 1

3.2. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về CNXH và 

xây dựng CNXH ở 

Việt Nam

1 1

3 3 3.4. Vận dụng tư 1 1
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tuông Hô Chi Minh vê 

dôc lâp dân toc gân 

lien vôi chû nghïa xâ 

hôi trong sir nghiêp 

câch mang Viêt Nam 

giai doan hiên nay

Chirong 4. Tu tuông 

Hô Chi Minh vê Dâng 

Công sân Viêt Nam và 

nhà nuôc cüa nhân 

dân, do nhân dân, vi 

nhân dân

3 CL02

CL03

CL04,

CL05

4.1. Tu tuông Hô Chi 

Minh vê Dâng Công 

sân Viêt Nam

2 1

4.2. Tu tuông Hô Chi 

Minh vê nhà nuôc cüa 

nhân dân, do nhân 

dân, vi nhân dân

1 1

4.3. Vân dung tu 

tuông Hô Chi Minh 

vào công tac xây dung 

Dâng và xây dung nhà 

nuôc

1 1

4

4

Chuong 5. Tu tuông 

Hô Chi Minh vê dai 

doàn kêt toàn dân toc 

và doàn kêt quôc tê

1 3 CL02

CL03

CL04,

CL05

5.1. Tu tuông Hô Chi 1 1
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Minh vê dai doàn kêt 

toàn dân toc

5.2. Tu tudng Hô Chi 

Minh vê doàn kêt 

quôc tê

1 1

5.3. Van dung tu 

tudng Hô Chi Minh vê 

dai doàn kêt toàn dân 

toc và doàn kêt quôc 

tê trong giai doan hiên 

nay

1 1

Chuong 6. Tu tudng 

Hô Chi Minh vê vàn 

hôa, con ngudi

3 CL02

CL03

CL04,

CL05

6.1. Tu tudng Hô Chi 

Minh vê vàn hôa

1 1

5

5

6.3. Xây dung vàn 

hôa, con ngudi Viêt 

Nam hiên nay theo tu 

tudng Hô Chi Minh

1 2

Chuong 7. Tu tudng 

Hô Chi Minh vê dao 

duc

0,5 4,5 CL02

CL03

CL04,

CL05

7.1. Hô Chi Minh và 

nên dao duc moi Viêt 

Nam

1 1
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7.2. Nội dung cơ bản 

của tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đạo đức

1 1

7.3. Học tập và làm 

theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh

1,5 2,5

6 6 Thực hành ở thực địa 5

5. Ma trận liên kết giữa nội dung chuấn đầu ra học phàn với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo

CLOs PLOs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CLOl 5 3 4

CL02 5 3 4

CL03 5 3 4

CL04 5 3 4

CL05 5 3 4

Tổng họp học phần 5 3 4

6. Phưong pháp dạy

Ma trận giữa phương pháp dạy với chuẩn đầu ra của học phần

Phương pháp dạy C L O s

(1) (2) (3) (4) (5)

Giảng lý thuyết X X X X X

Thảo luận X X X

Thuyết trình X X X X X

Dạy học thông qua vấn

đề
X X X
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Hỏi đáp X X X X

Nghiên cứu thực địa X X X X X

7. Phương pháp học

Ma trận giữa phương pháp học với chuẩn đầu ra của học phần

Phương pháp học C L O s

(1) (2) (3) (4) (5)

Nghiên cứu tài liệu X X X X X

Ghi chép X X X

Làm việc nhóm X X X X

Phỏng vấn nhanh X X X X X

Ghi nhớ chủ động X X X X X

Đặt câu hỏi phản biện X X X X X

Lập sơ đồ tư duy X X X X

Học qua trải nghiệm X X X X X

Thực hành X X X X X

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá
- Quy định về kiểm tra, đánh giá/ thi kết thúc học phần: Tự luận

TT

1

T ê n

h ọ c

p h ầ n

T ư

t ư ở n g

H ồ

C h í

M i n h

T r ự c  t iếp T r ự c  tu y ế n  (tố i đ a  3 0 % )

T ự

lu ậ n

T r ắ c

n g h iệ m

T ự

lu ậ n

+

T r ắ c

n gh i

ệm

T ụ

lu ậ n ,

trắ c  

n g h iệ m ,  

v ấ n  đ á p

V ấ n

đ á p

T iể u

luận

B à i

tập

lón

T á c

phẩ

m

T ụ

lu ận

T r ắ c

n g h iệ

m

T ụ

lu ậ n  +  

T r ắ c  

n g h iệ  

m

T ụ

lu ậ n ,

trắ c

n g h iệ

m , v ấ n

đ á p

V ấ n

đ á p

T iểu

lu ận

B à i

tập

ló n

T á c

p hẩ

m

X X X X X X
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- Quy định về trọng số điểm; về hình thức thi/kiểm tra, đánh giá: Thi tự luận

Thành phần đánh 

giá
Phương pháp kiếm tra, đánh giá Trọng số

Đánh giá quá trình 

và giờ tự học

Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 

nhà, hỏi - đáp, quan sát các hoạt động học tập 

của sinh viên, kết quả tự học

20%

Đánh giá giữa kỳ và 

giờ tự học

Viết bài luận, Thuyết trình, kết quả tự học 30%

Đánh giá cuối kỳ Thi tự luận 50%

9. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham dự đầy đủ các buổi học. Sinh viên nghỉ học quá 25% thời lượng các tiết 

học lý thuyết, vắng các tiết học thực hành; điểm đánh giá ý thức học tập, điểm kiểm tra 

giữa học phần đạt dưới 4 điểm sẽ không được phép tham dự thi/kiểm tra hết môn học.

- Tích cực nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài, tham gia thảo luận trên lớp.

- Nộp bài kiểm tra, bài tự học theo đúng thời hạn quy định, nếu nộp muộn phải 

xin phép giảng viên và phải có lý do chính đáng. Sinh viên nộp bài muộn không có lý 

do sẽ bị trừ 5% điểm/ngày nộp muộn.

- Không vi phạm quy tắc về đạo văn.

- Tuân thủ theo đúng các quy định trong Quy chế đào tạo của Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền.

10. Học liệu tham khảo

10.1. Học liệu bắt buộc

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho 

khối chuyên ngành LLCT), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

10.2. Học liệu tham khảo

1. Võ Nguyên Giáp (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt 

Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
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2. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa 

học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2003), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, bộ 15 tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà

Nội.
4. Song Thành (2005), Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận chính trị,

Hà Nội.

5. Song Thành (2006), Hồ Chí Minh tiểu sử, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

PGS,TS Doãn Thị Chín
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